


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập-Tự do –Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
Tiếng Việt:  ĐỒ ÁN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 2
Tiếng Anh: Electrical and Electronic Project 2
Mã số học phần: 7090308
Số tín chỉ học phần: 01 (0-0-3), thực hiện trong 16 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 0
	Bài tập: 0
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 15
	Tự học: 45



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Nguyễn Thạc Khánh
	0903-09

	2. ThS. Nguyễn Trường Giang
	0903-10

	3. ThS. Bùi Ngọc Hùng
	0903-14

	4. ThS. Nguyễn Tiến Sỹ
	0903-18



2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Điều kiện tiên quyết: 7090330
[bookmark: _GoBack]3.2. Môn học học trước:  7090330
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức
0. Biết cách tiếp cận với một dòng vi điều khiển mới
0. Làm chủ phần mềm thiết kế mạch điện tử chuyên ngành và biết cách thiết kế phần mềm giao tiếp trên máy tính để điều khiển phần cứng.
0. Nắm vững phương pháp phân tích và thiết kế một sản phẩm điện tử ứng dụng trong thực tế
0. Cập nhật các xu hướng phát triển về điện tử trên thế giới và ứng dụng
4.2. Kỹ năng
4.1.1. Kỹ năng cứng lập kế hoạch, tính toán và phân tích thiết kế hệ thống, kiểm tra, phân tích kết quả thực nghiệm.
4.1.2.  Kỹ năng sử dụng trang thiết bị hiện đại trong phân tích, thiết kế và thi công hệ thống.
4.1.3. Kỹ năng mô phỏng thiết kế dùng phần mềm chuyên dụng và lập trình điều khiển một hệ thống cụ thể.
4.1.4. Kỹ năng mềm soạn thảo, thuyết trình báo cáo tiến độ, làm việc nhóm.
4.1.5. Kỹ năng đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp kiến thức về thiết kế phần cứng và lập trình một hệ thống nhúng cụ thể. Thiết kế và mở rộng các cổng vào ra, giao tiếp ngoại vi, giao tiếp với các hệ thống cảm biến thông dụng, ghép nối vi điều khiển với máy tính, ... Viết chương trình điều khiển xuất nhập, giao tiếp với máy tính và điều khiển các ngoại vi thông dụng, xây dựng ứng dụng dựa các dòng vi điều khiển phổ biến
Sinh viên được giao 01 đề tài đồ án môn học dựa theo một trong hướng sau đây: Thiết kế xe tự hành bám vạch, tránh vật cản, điều khiển từ xa qua RF; Thiết kế ứng dụng IoT trong điều khiển thiết bị điện

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	2.1 
	
	



	[bookmark: _Hlk522188229]6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	

	
	
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn giải bài tập
- Giờ bài tập 
* Học sinh nêu thắc mắc: những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.
* Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu. Cố gắng hướng dẫn cho sinh viên cách nhìn nhận, dự đoán về từng dạng bài tập để sinh viên có thể giải được các bài tập cùng dạng.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm đồ án
	Đủ nội dung, đúng thời hạn
	100%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Lập trình Windows với C#.net / Phương Lan (chủ biên)
[bookmark: OLE_LINK9][2] Managing the design manufacturing process / John E. Ettlie, Henry W. Stoll
[bookmark: OLE_LINK7][3] Nigel Gardner - PICmicro MCU C - An introduction to programming The Microchip PIC in CCS C - Bluebird Electronics 2002
Website tham khảo:
 [1] http://www.payitforward.edu.vn/wordpress/
 [2] http://www.dientuvietnam.net/


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-16

	1. Phân tích yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng của bài toán 
2. Thiết lập sơ đồ khối
3. Thiết kế sơ đồ nguyên lý các khối module
4. Thiết kế sơ đồ nguyên lý tổng thể
5. Mô phỏng mạch
6. Thiết kế mạch in, kết nối các module
7. Hoàn thiện sản phẩm và chạy thử 
	
	
	
	+ Chủ động thực hiện các nội dung theo đề tài đồ án được giao
+ Nếu có vướng mắc gặp giảng viên vào đầu tuần tại Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện – Điện tử.



	
	Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA




              PGS.TS. Khổng Cao Phong                           
	TRƯỞNG BỘ MÔN




TS. Nguyễn Thạc Khánh
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